
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00267 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Kinh tế chính trị Mác- Lênin (200102) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112369 Mai Văn Hạnh DH19TYNT  
2 19125562 Huỳnh Thị Nữ DH19QTNT  
3 19112379 Hoàng Thanh Thắm DH19TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00268 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18116116 Nguyễn Xuân Thị Diệu Hương DH18NTNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00269 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Toán cao cấp B2 (202113) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19116154 Lê Văn Khiêm DH19NTNT  
2 18113222 Nguyễn Trần Gia Linh DH18NTNT  
3 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00270 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Hóa học đại cương (202301) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19113217 Đỗ Văn Khoa DH19NTNT  
2 19116177 Phạm Hoàng Minh Tuấn DH19NTNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00271 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Kỹ năng giao tiếp (202620) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123211 Trần Thị Thanh Thi DH19KENT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00272 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Sinh hóa biến dưỡng (203100) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18112332 Lê Minh Khuê DH18TYNT  
2 16112461 Võ Cát Tường DH16TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00273 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Sinh lý 1 (203103) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112424 Lê Thanh Huyền DH16TYNT  
2 16112461 Võ Cát Tường DH16TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00274 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Nội khoa 2 (203402) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112461 Võ Cát Tường DH16TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00275 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Vi sinh học đại cương (203516) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112407 Lê Thị Hoan DH17TYNT  
2 16112424 Lê Thanh Huyền DH16TYNT  
3 17112380 Võ Thảo Nguyên DH17TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00276 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Sinh lý bệnh (203523) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112378 Nguyễn Văn Hùng DH17TYNT  
2 16112424 Lê Thanh Huyền DH16TYNT  
3 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00277 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Tiểu luận tốt nghiệp TY-DY (203903) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 14112592 Nguyễn Dương Hoài Nam DH15TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00003 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Bệnh cá (Nuôi trồng TS) (206306) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 14112638 Ngô Quốc Việt DH14TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00278 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Quản lý sức khoẻ động vật TS (206312) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16116003 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh DH17NTNT  
2 17125495 Nguyễn Văn Khải DH17NTNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00279 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Kế toán tài chính 1 (208316) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123243 Trần Thị Đạt DH19KENT  
2 19123248 Lương Huyền Ngân DH19KENT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00280 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Anh văn 2 (213604) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18128236 Trần Thị Đình Nhi DH18QTNT  
2 18112378 Trần Thị Bích Trâm DH18TYNT  
3 18112340 Châu Trần Hoài Trinh DH18TYNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00281 Trang 1/1



Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 24/03/2021 15:41

Môn học - Nhóm: Tin học đại cương (214103) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112378 Nguyễn Văn Hùng DH17TYNT  
2 18125537 Phan Thị Thùy Trúc DH18QTNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2


